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THÔNG BÁO 

 Lịch sát hạch chứng chỉ hành nghề 

 hoạt động xây dựng tháng 4 năm 2025 
 

 

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;  

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động 

xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-BXD ngày 18/02/2025 của Bộ Xây dựng về 

việc ban hành Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động 

xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 1191/QĐ-BXD ngày 28/11/2023 của Bộ Xây dựng 

về việc ban hành quy định về chi phí sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt 

động xây dựng; 

Căn cứ các Văn bản thông báo kết quả đánh giá hồ sơ đủ điều kiện sát 

hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Sở Xây dựng: số 

604/TB-SXD ngày 26/02/2025; số 473/TB-SXD ngày 26/3/2025; số 653/TB-SXD 

ngày 03/4/2025; số 844/TB-SXD ngày 14/4/2025; Biên bản đánh giá năng lực 

hoạt động xây dựng của HĐCCHN Sở Xây dựng ngày 14/4/2025.  

Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên thông báo lịch sát hạch cấp chứng chỉ 

hành nghề hoạt động xây dựng tháng 4 năm 2025 của cá nhân như sau: 

I. Thời gian: 01 ngày Chủ Nhật (ngày 20/4/2025) 

II. Địa điểm: Tại phòng máy tầng 3 – Trụ sở Sở Xây dựng Thái Nguyên. 

Địa chỉ: số 2 đường Nguyễn Du, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 

III. Thành phần: 

1. Đại diện Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng: giám sát sát hạch; 

2. Đại diện Lãnh đạo Sở Xây dựng: tham dự và chỉ đạo; 

3. Các thành viên của Hội đồng xét cấp CCHN Sở Xây dựng: tổ chức sát 

hạch, hướng dẫn cá nhân thao tác trên máy tính, làm việc theo quy chế. 

4. Cá nhân tham gia sát hạch: có danh sách kèm theo. 

IV. Nghĩa vụ của cá nhân tham gia sát hạch: 

1. Xuất trình Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu trước khi vào phòng 

sát hạch. 
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2. Nộp chi phí sát hạch, số tiền là 350.000 đồng/bài thi sát hạch. 

3. Đọc và thực hiện đúng quy chế được dán ngoài cửa phòng sát hạch, 

đồng thời chấp hành các quy định sau: 

- Có mặt tại phòng sát hạch đúng thời gian theo quy định, chấp hành hiệu 

lệnh của Hội đồng và hướng dẫn của cán bộ sát hạch, giữ gìn trật tự tại phòng 

chờ thi và cơ quan nơi đang giờ làm việc. 

- Chỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, tẩy, thước kẻ, thước tính, 

máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ. 

- Không được mang vào phòng sát hạch vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, đồ 

uống có cồn, giấy than, bút xóa, tài liệu, các loại máy ghi âm và ghi hình, máy 

tính, máy tính bảng, điện thoại và các thiết bị hỗ trợ khác có thể lợi dụng để gian 

lận trong quá trình làm bài sát hạch. 

- Ngồi đúng vị trí theo hướng dẫn của cán bộ sát hạch. 

- Thông báo ngay cho cán bộ sát hạch trong trường hợp hệ thống máy tính 

làm việc không ổn định hoặc không truy cập được phần mềm sát hạch. 

- Không được trao đổi hoặc có những cử chỉ, hành động gian lận, làm mất 

trật tự khu vực thực hiện sát hạch. 

- Không được dời khỏi phòng sát hạch trong suốt thời gian làm bài. Trong 

trường hợp cần thiết, chỉ được ra khỏi khu vực thực hiện sát hạch khi được phép 

của cán bộ sát hạch và phải chịu sự giám sát của cán bộ sát hạch. 

- Cá nhân vi phạm sẽ bị lập biên bản và đình chỉ thi. 

- Đọc kỹ thông báo này, tự luyện tập phần câu hỏi liên quan tại Bộ câu hỏi 

phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được Bộ Xây 

dựng công bố theo Quyết định đã nêu tại phần căn cứ; tham dự sát hạch đúng 

thời gian quy định theo bảng danh sách kèm theo.  

V. Mã số sát hạch, hình thức sát hạch và kết quả sát hạch: 

1. Mã số sát hạch, mật khẩu truy cập của từng cá nhân được Bộ Xây dựng 

cấp và sẽ thông báo đến cá nhân khi vào phòng thi để cá nhân truy cập hệ thống 

sát hạch. 

2. Hình thức sát hạch: thi trắc nghiệm thực hiện trực tiếp trên máy vi tính. 

3. Nội dung sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề bao gồm kiến thức pháp 

luật (pháp luật chung và pháp luật về xây dựng theo từng lĩnh vực) và kiến thức, 

kinh nghiệm chuyên môn. 

Đề thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề bao gồm 10 câu hỏi về kiến thức 

pháp luật và 20 câu hỏi về kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn có liên quan đến 

lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.  

Thời gian sát hạch tối đa là 30 phút.  

Số điểm tối đa cho mỗi đề sát hạch là 30 điểm, trong đó điểm tối đa cho 

phần kinh nghiệm nghề nghiệp là 20 điểm, điểm tối đa cho phần kiến thức pháp 
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luật là 10 điểm. Cá nhân có kết quả sát hạch phần kiến thức pháp luật tối thiểu 7 

điểm và tổng điểm từ 21 điểm trở lên thì sát hạch đạt yêu cầu. 

Trên đây là thông báo lịch sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây 

dựng tháng 4 năm 2025 của Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên. Các bộ phận, cá 

nhân có liên quan biết và thực hiện nội dung thông báo này./. 

Nơi nhận:                                    

- Cục KT-QLĐTXD; 

- GĐ Sở XD (để biết); 

- Hội đồng xét cấp CCHN (th/h); 

- Văn phòng SXD (ph/h); 

- Ban quản trị Website SXD (đăng tải TB); 

- Các cá nhân dự thi theo danh sách;  

- Lưu: VT, Kế toán, QLCHĐXD (Hoa 10). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

   

 

 

Hoàng Thái Cương 

 



STT Mã hồ sơ
Số VB thông báo của 

SXD
Ghi chú

1
H55.07-250210-

0010

THN-

00105509

PHẠM TRẦN 

QUÝ
07/10/1978

01907801

4330
10/5/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Tổ 7, phường 

Hoàng Văn Thụ, 

thành phố Thái 

Nguyên

Đại học Kiến 

trúc Hà Nội

Kỹ sư Xây dựng 

Dân dụng Công 

nghiệp

20

Thiết kế xây dựng 

công trình - Kết cấu 

công trình

II

Công ty cổ phần Tư vấn 

và Đầu tư xây dựng 

Thái Nguyên

TB số 604/TB-SXD 

ngày 26/02/2025

Các lĩnh vực khác 

không đủ điều kiện

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II

2
H55.07-250305-

0001

THN-

00076099

PHẠM HỒNG 

NGỌC
07/02/1994

01909400

5377
12/7/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Thị trấn Đu, Phú 

Lương, Thái 

Nguyên

Đại học Thuỷ 

lợi

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng
7

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II

Ban QLDA ĐTXDCT 

Giao thông và nông 

nghiệp

TB số 473/TB-SXD 

ngày 26/3/2025

Các lĩnh vực khác 

không đủ điều kiện

3
H55.07-250304-

0001

THN-

00012293

NGUYỄN 

DUY TÙNG
26/01/1989

01908900

1231
25/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Tổ 21 phường 

Phan Đình Phùng, 

thành phố Thái 

Nguyên

Học viện Kỹ 

thuật quân sự

Thạc sĩ kỹ thuật 

xây dựng công trình 

đặc biệt (xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp)

13
Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II

Ban QLDA ĐTXDCT 

Giao thông và nông 

nghiệp

TB số 473/TB-SXD 

ngày 26/3/2025

Các lĩnh vực khác 

không đủ điều kiện

4
H55.07-250306-

0001

THN-

00065595

HOÀNG VĂN 

THẮNG
26/01/1990

01909000

1589
17/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Xã Minh Lập, 

huyện Đồng Hỷ, 

Thái Nguyên

Đại học Công 

nghệ Giao 

thông vận tải

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật giao thông
5

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III

Công ty TNHH HHQ 

Thái Nguyên

TB số 473/TB-SXD 

ngày 26/3/2025

Các lĩnh vực khác 

không đủ điều kiện

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III

5
H55.07-250312-

0012

THN-

00088999

NGUYỄN 

VĂN HƯNG
17/12/1982

03008200

5087
06/8/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Gia Tiến, Gia Lộc, 

Hải Dương

Đại học Công 

nghệ Giao 

thông vận tải

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật giao thông
10

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
II

Ban QLDA ĐTXD các 

công trình dân dụng và 

công nghiệp tỉnh TN

TB số 653/TB-SXD 

ngày 03/4/2025

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II

Bổ sung Bảng điểm 

có môn học về kinh 

tế xây dựng, kinh tế 

kỹ thuật

Định giá xây dựng II

Đủ điều kiện sát 

hạch CCHN nếu bổ 

sung bảng điểm như 

bên

6
H55.07-250318-

0005

QNI-

00195187

NGUYỄN 

MINH TUẤN
30/11/1999

01909900

3248
09/01/2025 Bộ Công an

Phường Hoàng 

Văn Thụ, thành 

phố Thái Nguyên

Đại học Kiến 

trúc Hà Nội

Kỹ sư Kỹ thuật cơ 

sở hạ tầng
3

Thiết kế xây dựng 

công trình cấp thoát 

nước

III
Công ty cổ phần Tư vấn 

xây dựng Bắc Thái

TB số 653/TB-SXD 

ngày 03/4/2025

7
H55.07-250320-

0001

NGUYỄN 

VĂN TOÀN
03/5/1992

04009202

9737
11/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Hoàng Mai, Nghệ 

An

Cao đẳng Giao 

thông vận tải 

Miền Trung

Cao đẳng ngành 

Công nghệ kỹ thuật 

giao thông

12
Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III

Công ty cổ phần Thương 

mại thiết kế và xây dựng 

PCD

TB số 653/TB-SXD 

ngày 03/4/2025

8
H55.07-250320-

0002

THX-

00106326
CAO CƯỜNG 03/4/1980

02508000

0067
29/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Hai Bà Trưng, Hà 

Nội

Đại học Bách 

khoa Hà Nội

Kỹ sư Công nghệ 

chế tạo máy ngành 

Cơ khí

22

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 

trình

II

Công ty TNHH Xây 

dựng và thương mại Anh 

Tú

TB số 653/TB-SXD 

ngày 03/4/2025

Thiết kế cơ - điện 

công trình: Hệ thống 

điện

III

9
H55.07-250320-

0004

NGUYỄN 

XUÂN THẾ
02/3/1986

03008602

459
09/9/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Thành phố Hải 

Dương

Đại học Bách 

khoa Hà Nội

Kỹ sư Điều khiển 

tự động ngành Điều 

khiển và tự động 

hoá

16

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 

trình

III

Công ty cổ phần dịch vụ 

kỹ thuật và kiến trúc xây 

dựng TMC

TB số 653/TB-SXD 

ngày 03/4/2025

DANH SÁCH SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

(Kèm theo Văn bản số            /TB-SXD ngày  15/4/2025)

STT/ Mã hồ sơ
Số chứng 

chỉ đã cấp
Họ và tên Năm sinh

Số 

CCCD
Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác

Kết quả đánh giá hồ sơ đủ điều 
Địa chỉ thường 

trú
Cơ sở đào tạo

Chuyên ngành ĐT 

theo VB/Chuyên 

môn ĐT (Phụ lục 

Số năm 

KN

Lĩnh vực đề nghị 

cấp CCHN HĐXD
Hạng



STT Mã hồ sơ
Số VB thông báo của 

SXD
Ghi chú

STT/ Mã hồ sơ
Số chứng 

chỉ đã cấp
Họ và tên Năm sinh

Số 

CCCD
Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác

Kết quả đánh giá hồ sơ đủ điều 
Địa chỉ thường 

trú
Cơ sở đào tạo

Chuyên ngành ĐT 

theo VB/Chuyên 

môn ĐT (Phụ lục 

Số năm 

KN

Lĩnh vực đề nghị 

cấp CCHN HĐXD
Hạng

Thiết kế cơ - điện 

công trình: Hệ thống 

điện

III

10
H55.07-250320-

0007

HAP-

00080258
LÊ VĂN MÔN 16/4/1974

03007401

2310
24/6/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Đông Anh, Hà Nội
Đại học Giao 

thông vận tải

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường bộ ngành 

Xây dựng cầu 

đường

16
Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II

Công ty cổ phần Thương 

mại thiết kế và xây dựng 

PCD

TB số 653/TB-SXD 

ngày 03/4/2025

11
H55.07-250320-

0008

NGUYỄN 

XUÂN DŨNG
05/7/1980

03108000

0639
25/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Lê Chân, Hải 

Phòng

Đại học Hàng 

Hải

Kỹ sư Xây dựng 

Dân dụng và Công 

nghiệp

20
Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III

Công ty cổ phần Tư vấn 

đầu tư và xây dựng 

Long Giang

TB số 653/TB-SXD 

ngày 03/4/2025

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III

12
H55.07-250320-

0011

ĐINH XUÂN 

THÀNH
09/10/1987

04008702

2435
10/5/2024

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Hà Đông, Hà Nội
Đại học Giao 

thông vận tải

Kỹ sư xây dựng cơ 

sở hạ tầng ngành 

Xây dựng Cầu 

đường

15
Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III

Công ty TNHH Tư vấn 

và xây dựng Mai Gia

TB số 653/TB-SXD 

ngày 03/4/2025

13
H55.07-250320-

0012

GS1-027-

05366

LÊ XUÂN 

VIỄN
18/8/1969

00806900

0188
12/3/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chiêm Hoá, Tuyên 

Quang

Đại học Giao 

thông vận tải

Kỹ sư xây dựng 

Cầu đường bộ 

ngành Xây dựng 

Cầu đường

18
Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II

Công ty TNHH Xây 

dựng và thương mại Anh 

Tú

TB số 653/TB-SXD 

ngày 03/4/2025

14
H55.07-250321-

0002

HỒ DŨNG 

TIẾN
16/3/1985

04008503

8949
07/01/2025 Bộ Công an

Hoàng Mai, Nghệ 

An

Đại học Xây 

dựng

Kỹ sư xây dựng 

ngành Xây dựng 

Thuỷ lợi - Thuỷ 

điện

14
Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III

Công ty cổ phần Tư vấn 

đầu tư và xây dựng 

Long Giang

TB số 653/TB-SXD 

ngày 03/4/2025

Bổ sung Bảng điểm 

có môn học về kinh 

tế xây dựng, kinh tế 

kỹ thuật

Định giá xây dựng III

Đủ điều kiện sát 

hạch CCHN nếu bổ 

sung bảng điểm như 

bên

15
H55.07-250321-

0004

PHẠM VĂN 

KHẢI
07/10/1988

03608801

7045
02/7/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Trực Ninh, Nam 

Định

Đại học Mỏ - 

Địa chất

Kỹ sư ngành Khoan 

- Khai thác dầu khí
14

Khảo sát địa chất 

công trình
III Công ty Vinacomin

TB số 653/TB-SXD 

ngày 03/4/2025

16
H55.07-250321-

0005

HAP-

00049800

VŨ TRUNG 

KIÊN
13/8/1984

03408401

5189
09/9/2024 Bộ Công An

Hoàng Mai, Hà 

Nội

Đại học Điện 

lực

Kỹ sư Công nghệ 

KTĐ- Chuyên 

ngành Hệ thống 

điện

13

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 

trình

II

Công ty TNHH Xây 

dựng và thương mại Anh 

Tú

TB số 653/TB-SXD 

ngày 03/4/2025

Thiết kế cơ - điện 

công trình: Hệ thống 

điện

III

17
H55.07-250321-

0006

HAP-

00026716/H

UY-

00026716

LÊ BÌNH 

MINH
28/5/1980

03308000

1772
10/10/2024 Bộ Công An

Thành phố Hưng 

Yên

Đại học Thuỷ 

lợi

Kỹ sư Thuỷ lợi 

ngành Công trình 

Thuỷ lợi

21
Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
II

Công ty cổ phần Tư vấn 

thiết kế KTXD Việt 

Nam

TB số 653/TB-SXD 

ngày 03/4/2025

18
H55.07-250324-

0008

BXD-

00090932

NGUYỄN 

VĂN HIẾU
04/9/1983

04008303

4932
02/10/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Hưng Nguyên, 

Nghệ An

Đại học Bách 

khoa - Đại học 

Đà Nẵng

Kỹ sư ngành Xây 

dựng Cầu đường
15

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II

Công ty cổ phần Tư vấn 

và đầu tư 568

TB số 653/TB-SXD 

ngày 03/4/2025

19
H55.07-250322-

0004

BAN-

00063558/ 

HAP-

00063558

NGUYỄN 

DUY PHÁP
17/01/1974

00107404

0880
02/6/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Bắc Từ Liêm, Hà 

Nội

Đại học Xây 

dựng Hà Nội

Kỹ sư Xây dựng 

ngành Xây dựng 

công trình đô thị

26
Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II

Công ty cổ phần Kiến 

trúc và xây dựng Tây 

Hồ

TB số 653/TB-SXD 

ngày 03/4/2025



STT Mã hồ sơ
Số VB thông báo của 

SXD
Ghi chú

STT/ Mã hồ sơ
Số chứng 

chỉ đã cấp
Họ và tên Năm sinh

Số 

CCCD
Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác

Kết quả đánh giá hồ sơ đủ điều 
Địa chỉ thường 

trú
Cơ sở đào tạo

Chuyên ngành ĐT 

theo VB/Chuyên 

môn ĐT (Phụ lục 

Số năm 

KN

Lĩnh vực đề nghị 

cấp CCHN HĐXD
Hạng

20
H55.07-250322-

0003

NGUYỄN 

VĂN THANH
13/02/1990

02609000

0612
29/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Yên Lạc, Vĩnh 

Phúc

Đại học Thuỷ 

lợi

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng
10

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III

Công ty TNHH Xây 

dựng và thương mại Anh 

Tú

TB số 653/TB-SXD 

ngày 03/4/2025

Bổ sung Bảng điểm 

có môn học về kết 

cấu công trình dân 

dụng và công 

nghiệp

Thiết kế xây dựng 

công trình - Kết cấu 

công trình

III

Đủ điều kiện sát 

hạch CCHN nếu bổ 

sung bảng điểm như 

bên

21
H55.07-250322-

0002

THX-

00124962

NGUYỄN 

THIỆN 

THUẬN

10/4/1984
04008402

6029
18/8/2024 Bộ Công An

Hưng Nguyên, 

Nghệ An

Đại học Kiến 

trúc Hà Nội

Kỹ sư Đô thị ngành 

Kỹ thuật hạ tầng đô 

thị

16
Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II

Công ty cổ phần dịch vụ 

kỹ thuật và kiến trúc xây 

dựng TMC

TB số 653/TB-SXD 

ngày 03/4/2025

22
H55.07-250321-

0006

HAP-

00026716

LÊ BÌNH 

MINH
28/5/1980

03308000

1772
10/10/2024 Bộ Công an

Thành phố Hưng 

Yên

Đại học Thuỷ 

lợi

Kỹ sư Thuỷ lợi 

ngành Công trình 

Thuỷ lợi

21
Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
II

Ban QLDA ĐTXD các 

công trình dân dụng và 

công nghiệp 

TB số 844/TB-SXD 

ngày 14/4/2025

23
H55.07-250324-

0008

BXD-

00090932

NGUYỄN 

VĂN HIẾU
04/9/1983

04008303

4932
02/10/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Hưng Nguyên, 

Nghệ An

Đại học Bách 

khoa - Đại học 

Đà Nẵng

Kỹ sư ngành Xây 

dựng Cầu đường
15

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II

Công ty cổ phần Tư vấn 

và đầu tư 568

TB số 844/TB-SXD 

ngày 14/4/2025

24
H55.07-250322-

0004

BAN-

00063558

NGUYỄN 

DUY PHÁP
17/01/1974

00107404

0880
02/6/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Bắc Từ Liêm, Hà 

Nội

Đại học Xây 

dựng Hà Nội

Kỹ sư xây dựng 

ngành Xây dựng 

công trình đô thị

26
Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II

Công ty cổ phần kiến 

trúc và xây dựng Tây 

Hồ

TB số 844/TB-SXD 

ngày 14/4/2025

25
H55.07-250322-

0003

NGUYỄN 

VĂN THANH
13/02/1990

02609000

0612
29/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Yên Lạc, Vĩnh 

Phúc

Đại học Thuỷ 

lợi

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng 

chuyên ngành Kỹ 

thuật công trình dân 

dụng và công 

nghiệp

10
Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III

Công ty TNHH Xây 

dựng và TM Anh Tú

TB số 844/TB-SXD 

ngày 14/4/2025

Thiết kế xây dựng 

công trình - Kết cấu 

công trình

III

26
H55.07-250321-

0030

LÊ QUỐC 

ĐIỀN
10/5/1993

03809303

8918
26/5/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Gia Tiến, Gia Lộc, 

Hải Dương

Đại học Hàng 

Hải Việt Nam

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình biển 

chuyên ngành Kỹ 

thuật xây dựng 

công trình thuỷ

9
Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III

Công ty cổ phần kiến 

trúc và xây dựng Tây 

Hồ

TB số 844/TB-SXD 

ngày 14/4/2025

27
H55.07-250321-

0026

THN-

00082696

NGUYỄN 

CÔNG HUẤN
12/02/1977

02607700

3695
07/5/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Gia Lâm, Hà Nội
Đại học Xây 

dựng

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng
12

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
II

Công ty CP CONINCO 

Đầu tư phát triển hạ tầng 

và tư vấn xây dựng

TB số 844/TB-SXD 

ngày 14/4/2025

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II

28
H55.07-250321-

0024

HAG-

00139974

NGUYỄN 

VĂN DŨNG
22/6/1983

00208300

0387
31/7/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Thành phố Hà 

Giang

Đại học Giao 

thông vận tải

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

5
Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
II

Công ty TNHH Xây 

dựng và TM Anh Tú

TB số 844/TB-SXD 

ngày 14/4/2025

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II

29
H55.07-250321-

0022

THX-

00088070

LÊ XUÂN 

TIẾN
12/10/1962

04006200

7172
20/4/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Thái Hoà, Nghệ 

An

Đại học Xây 

dựng

Kỹ sư xây dựng 

ngành Xây dựng 

công trình

18
Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II

Công ty cổ phần Tư vấn 

thiết kế xây dựng Hùng 

Tiến

TB số 844/TB-SXD 

ngày 14/4/2025

Thiết kế xây dựng 

công trình - Kết cấu 

công trình

II



STT Mã hồ sơ
Số VB thông báo của 

SXD
Ghi chú

STT/ Mã hồ sơ
Số chứng 

chỉ đã cấp
Họ và tên Năm sinh

Số 

CCCD
Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác

Kết quả đánh giá hồ sơ đủ điều 
Địa chỉ thường 

trú
Cơ sở đào tạo

Chuyên ngành ĐT 

theo VB/Chuyên 

môn ĐT (Phụ lục 

Số năm 

KN

Lĩnh vực đề nghị 

cấp CCHN HĐXD
Hạng

30
H55.07-250321-

0018

NGUYỄN 

VĂN LINH
19/6/1987

03108701

2769
10/5/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Gia Tiến, Gia Lộc, 

Hải Dương

Đại học Thuỷ 

lợi

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình biển
14

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III

 Công ty cổ phần tư vấn 

đầu tư và xây dựng 

Long Giang

TB số 844/TB-SXD 

ngày 14/4/2025

31
H55.07-250321-

0012

BÙI ANH 

DŨNG
14/8/1974

03107401

3987
23/12/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Ngô Quyền, Hải 

Phòng

Đại học Sư 

phạm Hải 

Phòng

Kỹ sư Xây dựng 

ngành Xây dựng 

Dân dụng và Công 

nghiệp

24
Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III

Công ty CP CONINCO 

Đầu tư phát triển hạ tầng 

và tư vấn xây dựng

TB số 844/TB-SXD 

ngày 14/4/2025

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III

32
H55.07-250321-

0013

HOÀNG VĂN 

HÀ
06/6/1994

02409401

5738
25/6/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Tân Yên, Bắc 

Giang

Đại học Giao 

thông vận tải

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng
7

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III

Công ty CP CONINCO 

Đầu tư phát triển hạ tầng 

và tư vấn xây dựng

TB số 844/TB-SXD 

ngày 14/4/2025

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III

33
H55.07-250321-

0008

KS-04-

09275

NGUYỄN 

THÀNH 

CÔNG

11/12/1984
03708400

0409
27/3/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Hoàng Mai, Hà 

Nội

Đại học Mỏ - 

Địa chất

Kỹ sư Địa chất 

công trình - ĐKT
14

Khảo sát địa chất 

công trình
II

Công ty cổ phần tin học, 

công nghệ, môi trường - 

Vinacomin

TB số 844/TB-SXD 

ngày 14/4/2025

34
H55.07-250321-

0007

HAP-

00069668

HOÀNG 

XUÂN TRINH
15/8/1971

03307100

0970
14/10/2024 Bộ Công an

Gia Tiến, Gia Lộc, 

Hải Dương

Đại học Thuỷ 

lợi

Kỹ sư ngành Công 

trình thuỷ lợi
10

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
II

Công ty cổ phần tư vấn 

thiết kế kiến trúc xây 

dựng Việt Nam

TB số 844/TB-SXD 

ngày 14/4/2025

35
H55.07-250321-

0009

HAP-

00028944

LÊ ĐÌNH 

TRUNG
22/9/1966

00106603

9592
24/6/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Ba Vì, Hà Nội
Đại học Kiến 

trúc Hà Nội

Kỹ sư Xây dựng 

ngành Xây dựng 

dân dụng công 

nghiệp

18
Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II

Công ty cổ phần kiến 

trúc và xây dựng Tây 

Hồ

TB số 844/TB-SXD 

ngày 14/4/2025

36
H55.07-250321-

0015

HAD-

00094685

PHẠM XUÂN 

TRƯỜNG
09/12/1992

03609202

4024
08/5/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Vụ Bản, Nam Định
Đại học Kiến 

trúc Hà Nội

Kỹ sư Kỹ thuật hạ 

tầng đô thị
10

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình đường bộ

III

Công ty cổ phần tư vấn 

thiết kế kiến trúc xây 

dựng Việt Nam

TB số 844/TB-SXD 

ngày 14/4/2025

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Cấp nước thoát 

nước

II

37
H55.07-250321-

0016

HNT - 

00149994

NGUYỄN 

VĂN LONG
22/8/1993

03509300

3635
28/10/2024 Bộ Công an Hà Đông, Hà Nội

Đại học Kiến 

trúc Hà Nội

Kỹ sư Kỹ thuật  đô 

thị
7

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình đường bộ

III
Công ty TNHH Xây 

dựng và TM Anh Tú

TB số 844/TB-SXD 

ngày 14/4/2025

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Cấp nước thoát 

nước

II

38
H55.07-250323-

0002

HAP-

00080354

ĐỖ MINH 

TÂM
07/10/1992

03109200

4191
9/7/2024 Bộ Công an Hải An, Hải Phòng

Đại học Hải 

Phòng

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật xây dựng 

chuyên ngành xây 

dựng dân dụng công 

nghiệp

7
Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II

Công ty cổ phần kiến 

trúc và xây dựng Tây 

Hồ

TB số 844/TB-SXD 

ngày 14/4/2025

39
H55.07-250323-

0012

LA TUẤN 

HÙNG
29/8/1978

03107800

8895
03/5/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Hồng Bàng, Hải 

Phòng

Đại học Kỹ 

thuật công 

nghiệp - Đại 

học Thái 

Nguyên

Kỹ sư ngành Tự 

động hoá
19

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 

trình

III
Công ty TNHH Xây 

dựng và TM Anh Tú

TB số 844/TB-SXD 

ngày 14/4/2025

40
H55.07-250324-

0017

THN-

00080057

PHAN THỊ 

THUÝ
05/4/1985

04218500

6350
09/11/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Từ Liêm, Hà Nội
Đại học Mỏ - 

Địa chất

Kỹ sư ngành Trắc 

địa
16

Khảo sát xây dựng - 

Khảo sát địa hình
II

Công ty cổ phần Tư vấn 

đầu tư xây dựng Phú Hà

TB số 844/TB-SXD 

ngày 14/4/2025



STT Mã hồ sơ
Số VB thông báo của 

SXD
Ghi chú

STT/ Mã hồ sơ
Số chứng 

chỉ đã cấp
Họ và tên Năm sinh

Số 

CCCD
Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác

Kết quả đánh giá hồ sơ đủ điều 
Địa chỉ thường 

trú
Cơ sở đào tạo

Chuyên ngành ĐT 

theo VB/Chuyên 

môn ĐT (Phụ lục 

Số năm 

KN

Lĩnh vực đề nghị 

cấp CCHN HĐXD
Hạng

41
H55.07-250325-

0004

HAN-

00085934

NGUYỄN 

NGỌC HÙNG
18/11/1988

03708800

1231
17/5/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Cầu Giấy, Hà Nội
Đại học Kiến 

trúc Hà Nội

Thạc sĩ Kỹ thuật cơ 

sở hạ tầng/ Kỹ sư 

Kỹ thuật hạ tầng đô 

thị

12

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình đường bộ

III

Công ty cổ phần tư vấn 

thiết kế kiến trúc xây 

dựng Việt Nam

TB số 844/TB-SXD 

ngày 14/4/2025

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Cấp nước thoát 

nước

II

42
H55.07-250325-

0001

HAD-

00085487

PHAN BÁ 

THUỲ
18/01/1983

03408300

0786
25/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Hưng Hà, Thái 

Bình

Đại học Mỏ - 

Địa chất

Kỹ sư ngành Trắc 

địa
18

Khảo sát xây dựng - 

Khảo sát địa hình
II

Công ty cổ phần Tư vấn 

đầu tư xây dựng Phú Hà

TB số 844/TB-SXD 

ngày 14/4/2025

43
H55.07-250325-

0005

MA DOÃN 

KIỀU
07/02/1985

01908501

3231
06/4/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Tổ 4 phường Quan 

Triều, Thành phố 

Thái Nguyên

Đại học Công 

nghệ thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng
7

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III

Công ty cổ phần tư vấn 

đầu tư và xây dựng 

L.Giang

TB số 844/TB-SXD 

ngày 14/4/2025

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III

44
H55.07-250325-

0011

CAB-

00078868

TRIỆU ĐỨC 

THIỆN
31/10/1981

00408100

0341
07/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Thành Phố Cao 

Bằng, Cao Bằng

Đại học Xây 

dựng

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng
8

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II

Công ty TNHH tư vấn 

xây dựng Thiên Long

TB số 844/TB-SXD 

ngày 14/4/2025

45
H55.07-250325-

0007

HNT-

00173581

NGUYỄN 

NGỌC HẬU
16/3/1983

04008300

4422
05/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Đô Lương, Nghệ 

An

Đại học Thuỷ 

lợi

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình
14

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II

Công ty CP CONINCO 

Đầu tư phát triển hạ tầng 

và tư vấn xây dựng

TB số 844/TB-SXD 

ngày 14/4/2025

46
H55.07-250325-

0008

NGUYỄN 

VIẾT HUÂN
25/8/1996

00109603

0955
13/3/2024

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chương Mỹ Hà 

Nội

Đại học Điện 

lực

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật điện, điện 

tử

6

Thiết kế cơ điện 

công trình: Hệ thống 

điện

III Công ty cổ phần ITC
BB Họp xét của HĐ 

ngày 14/4/2025

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 

trình

III

47
H55.07-250325-

0009

THN-

00080043

NGUYỄN 

VĂN TUẤN
12/7/1973

00107300

1571
25/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Hoài Đức Hà Nội
Đại học Kiến 

trúc Hà Nội

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng công nghiệp
16

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II

Công ty cổ phần Đầu tư 

xây lắp HTH Hà Nội

BB Họp xét của HĐ 

ngày 14/4/2025

48
H55.07-250325-

0012

HNT-

00178530

NGUYỄN 

HOÀNG 

DƯƠNG

03/12/1994
02209401

0337
22/12/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Thành phố Uông 

Bí, Quảng Ninh

Đại học Bách 

khoa Hà Nội

Kỹ sư Kỹ thuật điều 

khiển và tự động 

hoá

6

Thiết kế cơ điện 

công trình: Hệ thống 

điện

II

Công ty cổ phần đầu tư 

xây dựng thương mại và 

phát triển nhà Bắc Sông 

Hồng

BB Họp xét của HĐ 

ngày 14/4/2025

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 

trình

II

49
H55.07-250325-

0014

TRẦN VĂN 

HẢI
17/9/1969

02206900

0206
04/5/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Thành phố Uông 

Bí, Quảng Ninh

Đại học Kiến 

trúc Hà Nội

Kỹ sư xây dựng 

ngành Xây dựng
29

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III

Công ty cổ phần đầu tư 

xây dựng thương mại và 

phát triển nhà Bắc Sông 

Hồng

BB Họp xét của HĐ 

ngày 14/4/2025

Thiết kế xây dựng 

công trình - Kết cấu 

công trình

III

50
H55.07-250325-

0016

NGUYỄN 

THÀNH 

LONG

06/4/1986
00808600

5146
09/01/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Na Hang Tuyên 

Quang

Trường cao 

đẳng xây dựng 

số 1

Cao đẳng ngành 

Xây dựng dân dụng 

và công nghiệp

13
Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III

 Công ty TNHH Hùng 

Long Tuyên Quang

BB Họp xét của HĐ 

ngày 14/4/2025



STT Mã hồ sơ
Số VB thông báo của 

SXD
Ghi chú

STT/ Mã hồ sơ
Số chứng 

chỉ đã cấp
Họ và tên Năm sinh

Số 

CCCD
Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác

Kết quả đánh giá hồ sơ đủ điều 
Địa chỉ thường 

trú
Cơ sở đào tạo

Chuyên ngành ĐT 

theo VB/Chuyên 

môn ĐT (Phụ lục 

Số năm 

KN

Lĩnh vực đề nghị 

cấp CCHN HĐXD
Hạng

51
H55.07-250325-

0017

KTS-04-

01294-A

NGUYỄN 

THANH TUẤN
08/3/1977

03807701

5220
09/9/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Thanh Xuân, Hà 

Nội

Đại học Kiến 

trúc Hà Nội

Kiến trúc sư ngành 

Kiến trúc công trình
26

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III

Công ty cổ phần tư vấn 

thiết kế kiến trúc xây 

dựng Việt Nam

BB Họp xét của HĐ 

ngày 14/4/2025

52
H55.07-250325-

0018

HOÀNG NINH 

THANH
04/9/1996

02209600

7791
20/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Thị xã Đông Triều, 

Quảng Ninh

Đại học Bách 

khoa Hà Nội

Kỹ sư Kỹ thuật 

nhiệt
4

Thiết kế cơ điện 

công trình: Hệ thống 

thông gió- cấp thoát 

nhiệt

III
Công ty CP XM&XD 

Quảng Ninh

BB Họp xét của HĐ 

ngày 14/4/2025

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 

trình

III

53
H55.07-250325-

0019

TRẦN ĐỨC 

THOẢ
23/5/1983

02208300

9326
28/6/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Thị xã Quảng Yên 

Quảng Ninh

Đại học Bách 

khoa Hà Nội

Kỹ sư Thiết bị năng 

lượng nhiệt ngành 

Công nghệ Nhiệt - 

Lạnh

19

Thiết kế cơ điện 

công trình: Hệ thống 

thông gió- cấp thoát 

nhiệt

III
Công ty CP XM&XD 

Quảng Ninh

BB Họp xét của HĐ 

ngày 14/4/2025

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 

trình

III

54
H55.07-250325-

0020

NGUYỄN HẢI 

HUY
01/5/1982

03008200

9043
12/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Thành phố Uông 

Bí Quảng Ninh

Đại học Dân 

lập Đông Đô

Kỹ sư Công nghệ 

và Môi trường
19

Thiết kế xây dựng 

công trình: Công 

trình xử lý chất thải 

rắn

III

Công ty cổ phần xi 

măng và xây dựng 

Quảng Ninh

BB Họp xét của HĐ 

ngày 14/4/2025

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 

trình

III

55
H55.07-250325-

0022

TUQ-

00086108

NGUYỄN 

VĂN THÀNH
02/9/1984

02408402

1706
09/9/2024 Bộ Công an

Hiệp Hoà Bắc 

Giang

Đại học Công 

nghệ giao 

thông vận tải

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật giao thông
4

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II

Công ty TNHH Bảo 

Trung Tuyên Quang

BB Họp xét của HĐ 

ngày 14/4/2025

56
H55.07-250326-

0001

HOÀNG DUY 

BẢO
15/10/1971

00407100

3348
12/02/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Thành phố Cao 

Bằng tỉnh Cao 

Bằng

Đại học Giao 

thông vận tải

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường bộ ngành 

Xây dựng Cầu 

đường

17

Thiết kế xây dựng 

công trình: Công 

trình đường bộ

III
Công ty TNHH tư vấn 

xây dựng Thiên Long

BB Họp xét của HĐ 

ngày 14/4/2025

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III

Khảo sát xây dựng: 

Khảo sát địa hình
III

57
H55.07-250326-

0007

QNI-

00177216

ĐINH CÔNG 

HOÀNG
22/9/1985

02208500

7742
25/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Thành phố Uông 

Bí, Quảng Ninh

Đại học Hàng 

Hải

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

15
Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II

Công ty cổ phần xi 

măng và xây dựng 

Quảng Ninh

BB Họp xét của HĐ 

ngày 14/4/2025

Thiết kế xây dựng 

công trình - Kết cấu 

công trình

III

58
H55.07-250326-

0010

HNT-

00139685

BÙI HẢI 

QUÂN
26/12/1991

03009100

1028
10/7/2024

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Nam Từ Liêm, Hà 

Nội

Đại học Điện 

Lực

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử
5

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 

trình

II
Công ty cổ phần Xây lắp 

và thiết bị Đại An

BB Họp xét của HĐ 

ngày 14/4/2025

59
H55.07-250326-

0013

TRƯƠNG 

VĂN XIÊM
06/01/1984

02408402

2380
01/5/2024

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Lục Nam, Bắc 

Giang

Đại học 

Lương Thế 

Vinh

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng
10

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III

Công ty cổ phần ĐT 

TVXD TM Đức Anh

BB Họp xét của HĐ 

ngày 14/4/2025

60
H55.07-250326-

0014

THX-

00087998

NGUYỄN 

KHÁNH SỬ
01/5/1986

04008602

5893
18/12/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Quỳnh Lưu, Nghệ 

An

Trường sỹ 

quan công 

binh (bậc đại 

học)

Cử nhân quân sự 

ngành Chỉ huy kỹ 

thuật công binh 

(Cầu đường)

16
Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II

Công ty cổ phần tư vấn 

xây dựng MTB Việt 

Nam

BB Họp xét của HĐ 

ngày 14/4/2025



STT Mã hồ sơ
Số VB thông báo của 

SXD
Ghi chú

STT/ Mã hồ sơ
Số chứng 

chỉ đã cấp
Họ và tên Năm sinh

Số 

CCCD
Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác

Kết quả đánh giá hồ sơ đủ điều 
Địa chỉ thường 

trú
Cơ sở đào tạo

Chuyên ngành ĐT 

theo VB/Chuyên 

môn ĐT (Phụ lục 

Số năm 

KN

Lĩnh vực đề nghị 

cấp CCHN HĐXD
Hạng

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
II

61
H55.07-250326-

0016

NGUYỄN BÁ 

HÙNG
16/4/1991

04009103

4230
28/9/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Hoàng Mai, Nghệ 

An

Đại học Bách 

khoa - Đại học 

Đà Nẵng

Kỹ sư ngành Xây 

dựng công trình 

thuỷ

10
Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III

Công ty cổ phần Tư vấn 

đầu tư và xây dựng 

Long Giang

BB Họp xét của HĐ 

ngày 14/4/2025

62
H55.07-250326-

0031

TUQ-

00089184

NGUYỄN 

VĂN HIỆU
02/8/1981

02508101

6605
24/6/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Thành phố Tuyên 

Quang

Đại học Giao 

thông vận tải

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
10

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II

Công ty TNHH Bảo 

Trung Tuyên Quang

BB Họp xét của HĐ 

ngày 14/4/2025

63
H55.07-250326-

0030

NGUYỄN 

MẠNH HÀ
25/6/1979

03007900

6127
14/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Thành phố Uông 

Bí, Quảng Ninh

Đại học Kiến 

trúc Hà Nội

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng công 

nghiệp

21
Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III

Công ty cổ phần xi 

măng và xây dựng 

Quảng Ninh

BB Họp xét của HĐ 

ngày 14/4/2025

Thiết kế xây dựng 

công trình - Kết cấu 

công trình

III

64
H55.07-250326-

0028

TUQ-

00086110

NGUYỄN 

TRUNG 

THÀNH

20/10/1976
00807600

8740
24/6/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Thành phố Tuyên 

Quang

Đại học Giao 

thông vận tải

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
18

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II

Công ty TNHH Bảo 

Trung Tuyên Quang

BB Họp xét của HĐ 

ngày 14/4/2025

65
H55.07-250410-

0037

THN-

00085540

TRẦN VĂN 

SỸ
15/01/1970

02607000

3736
08/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Thành phố Thái 

Nguyên

Đại học Kỹ 

thuật công 

nghiệp - Đại 

học Thái 

Nguyên

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng
5

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II

Công ty TNHH Xây 

dựng và TM Hoàng Kim 

Sơn

BB Họp xét của HĐ 

ngày 14/4/2025

66
H55.07-250410-

0033

THN-

00093812

NGUYỄN 

VĂN LONG
20/7/1978

01907800

0868
10/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Đồng Hỷ Thái 

Nguyên

Đại học Giao 

thông vận tải

Kỹ sư xây dựng 

Đường bộ ngành 

Xây dựng cầu 

đường

16
Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II

Ban quản lý bảo trì và tư 

vấn xây dựng giao thông

BB Họp xét của HĐ 

ngày 14/4/2025
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